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QUY ĐỊNH
Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ thực hiện phát triển 
thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(kèm theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND 
ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: Dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy định này quy định nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ thực hiện phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Quy định này không áp dụng đối với chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia, chương trình phát triển thương mại điện tử của các Bộ, ngành Trung ương phối hợp thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk128948664][bookmark: _Hlk142001015]a) Đơn vị chủ trì là cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Đối tượng thụ hưởng
- Khách mời trung ương, đại biểu ngoài tỉnh tham gia đề án, dự án, đề tài thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử theo kế hoạch được duyệt.
Điều 2. Nguồn kinh phí và nguyên tắc thực hiện 
1. Kinh phí thực hiện
a) Từ nguồn ngân sách địa phương được bố trí hàng năm theo phân cấp ngân sách giao cho cơ quan chủ trì sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử.
b) Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Nguyên tắc thực hiện 
a) Hỗ trợ đối tượng thụ hưởng thông qua đơn vị chủ trì thực hiện đề án, dự án, đề tài phát triển thương mại điện tử.
[bookmark: _Hlk143164627]b) Đối với đối tượng thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định pháp luật hiện hành.
c) Đối với các nội dung chi về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
d) Trong cùng 01 (một) nội dung của 01 (một) đề tài, dự án, đề án thuộc chương trình phát triển thương mại điện tử thì đối tượng thụ hưởng chỉ được hưởng hỗ trợ 01 (một) lần.
đ) Trong cùng 01 (một) nội dung, đối tượng áp dụng đồng thời đáp ứng điều kiện được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này và chính sách khác áp dụng trên địa bàn tỉnh, thì đối tượng áp dụng được lựa chọn 01 (một) chính sách hỗ trợ cao nhất hoặc phù hợp nhất.  
Chương II
NỘI DUNG HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ
THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Điều 3. Hỗ trợ xây dựng phát triển hạ tầng và dịch vụ phát triển thương mại điện tử
1. Nội dung thực hiện xây dựng phát triển hạ tầng và dịch vụ phát triển thương mại điện tử, gồm:
a) Xây dựng, nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác vận hành, quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đầu tư, quản lý.
b) Xây dựng phần mềm quản lý về thương mại điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.
2. Nội dung và mức hỗ trợ:
a) Được sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp để hỗ trợ 100% chi phí đối với  dự án, đề án dưới 15 tỷ đồng.
b) Nội dung hỗ trợ: 
- Chi phí thẩm định giá, đấu thầu, tư vấn; chi phí dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại đề cương và dự toán chi tiết;
- Các chi phí khác: Mức hỗ trợ không quá 10% chi phí đối với  dự án, đề án dưới 15 tỷ đồng.
Điều 4. Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đầu tư, quản lý
[bookmark: _Hlk133486261][bookmark: _Hlk133489540][bookmark: _Hlk133941319]1. Nội dung thực hiện tuyên truyền, quảng bá, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, gồm:
a) Xây dựng, phát hành tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo về thương mại điện tử.
b) Xây dựng, thực hiện tuyên truyền, quảng bá về thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hình thức in, treo băng rôn, cờ phướn; xe lưu động tuyên truyền; trên hệ thống thông tin đại chúng như: Báo giấy, báo điện tử, Đài Phát thanh - Truyền hình trong và ngoài tỉnh; trên mạng xã hội hay các hình thức truyền thông xã hội khác.
2. Nội dung và mức hỗ trợ: 
a) Hỗ trợ 100% chi phí với mức tối đa 200 triệu đồng/01 (một) đề án, đề tài.
b) Nội dung hỗ trợ: 
- Chi phí thẩm định giá, đấu thầu, tư vấn; mua tư liệu; số hóa ấn phẩm, tài liệu; chi phí tổ chức, quản lý (làm thêm giờ, công tác phí, đi lại); chi nước uống; chi phí chụp hình, quay phim; chi phí in, treo băng rôn, cờ phướn; chi phí thực hiện nội dung tuyên truyền; thuê xe lưu động tuyên truyền; chi phí hợp đồng quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền với đơn vị chức năng; chi phí thuê hội trường, máy chiếu, trang thiết bị, trang trí hội trường; văn phòng phẩm;
- Các chi phí khác: Mức hỗ trợ không quá 10%, với mức tối đa 20 triệu đồng/01 (một) đề án, đề tài.
Điều 5. Hỗ trợ tổ chức hoặc tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về thương mại điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt tổ chức trong, ngoài nước
[bookmark: _Hlk80710977][bookmark: _Hlk134002995]1. Hỗ trợ đối với đơn vị chủ trì tổ chức: Hỗ trợ 100% chi phí với mức tối đa 120 triệu đồng/01 (một) đề án, đề tài thực hiện trong tỉnh Đồng Nai; mức tối đa 200 triệu đồng/01 (một) đề án, đề tài thực hiện ngoài tỉnh Đồng Nai; mức tối đa 500 triệu đồng/01 (một) đề án, đề tài thực hiện ở nước ngoài; gồm: 
a) Chi phí thẩm định giá, đấu thầu, tư vấn; chi phí chụp hình, quay phim, in ấn; số hóa ấn phẩm, tài liệu; các chi phí phát sinh trong trường hợp tổ chức thông qua hình thức trực tuyến từ xa; chi phí thuê hội trường, máy chiếu, trang thiết bị, trang trí hội trường; tài liệu; văn phòng phẩm; cước hành lý; chi phí cho công tác phiên dịch; chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian ở nước ngoài; chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa); chi phí thù lao biên soạn nội dung tài liệu đào tạo, tập huấn; in cấp giấy chứng nhận.
b) Chi phí tổ chức, quản lý (chi làm thêm giờ, công tác phí, đi lại); chi phí cho người tham dự (thuê phòng nghỉ, bồi dưỡng người tham gia trình bày tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn); chi nước uống; tiền ăn cho đại biểu; chi phí vé tham dự.
[bookmark: _Hlk145883282]c) Chi bồi dưỡng người tham gia trình bày tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn: 200.000 đồng/người/đề án, đề tài.
d) Các chi phí khác: Mức hỗ trợ không quá 10%, với mức tối đa theo từng khu vực, cụ thể: 12 triệu đồng/01(một) đề án, đề tài thực hiện trong tỉnh Đồng Nai; 20 triệu đồng/01 (một) đề án, đề tài thực hiện ngoài tỉnh Đồng Nai; 50 triệu đồng/01 (một) đề án, đề tài thực hiện ở nước ngoài.
2. Hỗ trợ đối với cá nhân khi tham gia tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về thương mại điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt do đơn vị khác tổ chức (không phải đơn vị chủ trì tổ chức), cụ thể như sau:
a) Trường hợp tổ chức trong tỉnh Đồng Nai: Hỗ trợ 100% chi phí tham dự, tối đa 01 triệu đồng/lần/người, gồm:
- Chi phí (vé) tham dự;
- Tài liệu;
- Chi nước uống; 
- Chi phí đi lại; 
- Tiền ăn cho đại biểu.
[bookmark: _Hlk145883362]b) Trường hợp tổ chức ngoài tỉnh Đồng Nai: Hỗ trợ 100% chi phí tham dự, tối đa 10 triệu đồng/lần/người, gồm:
- Chi phí (vé) tham dự;
- Tài liệu;
- Chi phí đi lại;
- Tiền thuê phòng nghỉ; 
- Tiền ăn cho đại biểu.
[bookmark: _Hlk145884295]c) Trường hợp tổ chức ở nước ngoài: Hỗ trợ 100% với mức tối đa 20 triệu đồng/lần/người tham gia tại khu vực Châu Á; tối đa 30 triệu đồng/lần/người tham gia tại các khu vực khác (Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á, Trung Mỹ, Mỹ La Tinh), gồm:
- Chi phí (vé) tham dự;
- Chi phí đi lại.
Điều 6. Hỗ trợ tư vấn, quản trị, vận hành, quản lý duy trì, cập nhật thông tin, giải pháp bảo mật và an toàn thông tin cho sàn giao dịch thương mại điện tử do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đầu tư, quản lý
[bookmark: _Hlk133488588]1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa 300 triệu đồng/năm.
2. Nội dung hỗ trợ: 
a) Chi phí thẩm định giá, đấu thầu, tư vấn; chi phí duy trì tên miền; chi thuê bao hosting; chi thuê tổ chức, cá nhân thực hiện công tác tư vấn, quản trị, vận hành, quản lý duy trì, cập nhật thông tin, bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin cho sàn giao dịch thương mại điện tử; chi phí thuê xe đi làm việc các đơn vị để hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; công tác phí; chi nước uống; văn phòng phẩm.
b) Các chi phí khác: Mức hỗ trợ không quá 10%, với mức tối đa 30 triệu đồng/năm.
 Điều 7. Hỗ trợ gian hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử để thực hiện giới thiệu, quảng bá, bán hàng trực tuyến
[bookmark: _Hlk134013576]1. Mức hỗ trợ:
a) Đối với sàn giao dịch thương mại điện tử do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đầu tư, quản lý: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, tối đa 05 năm (60 tháng) cho đối tượng là doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh.
[bookmark: _Hlk134012413]b) Đối với sàn giao dịch thương mại điện tử không do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đầu tư, quản lý: Hỗ trợ 70% chi phí phí thuê gian hàng, tối đa 24 triệu đồng/năm/sàn thương mại điện tử, tối đa 02 (hai) sàn thương mại điện tử/năm cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh.
2. Nội dung hỗ trợ: Chi phí thuê gian hàng trên các sàn thương mại điện tử. 
[bookmark: _Hlk134015433]Điều 8. Hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử, hỗ trợ duy trì tên miền, thuê bao hosting đối với website thương mại điện tử sau khi đi vào hoạt động
[bookmark: _Hlk134016208]1. Hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử
a) Mức hỗ trợ: Tối đa 70% chi phí, tối đa 06 triệu đồng/doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh.
b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí thẩm định giá, đấu thầu, tư vấn; chi phí xây dựng website thương mại điện tử (bao gồm tập huấn, bồi dưỡng về quản trị, vận hành, quản lý website); chi phí tên miền (thuê bao 01 năm), thuê bao hosting (thuê bao 01 năm) đối với website thương mại điện tử.
2. Hỗ trợ duy trì tên miền, thuê bao hosting đối với website thương mại điện tử sau khi đi vào hoạt động.
[bookmark: _Hlk134890516]a) Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa 2,5 triệu đồng/năm/tên miền, thuê bao hosting website thương mại điện tử, tối đa trong 03 năm (36 tháng) của năm kế tiếp sau ngày vận hành chính thức của website thương mại điện tử.
 b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí thẩm định giá, đấu thầu, tư vấn; chi phí duy trì tên miền, thuê bao hosting đối với website thương mại điện tử.
[bookmark: _Hlk134018139]Điều 9. Hỗ trợ điều tra thống kê, nghiên cứu thị trường về thương mại điện tử
1. Điều tra thống kê về thương mại điện tử 
a) Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa 1.000 triệu đồng/cuộc.
b) Nội dung hỗ trợ: 
- Chi phí thẩm định giá, đấu thầu, tư vấn; chi phí liên quan công tác điều tra thống kê;
- Các chi phí khác: Mức hỗ trợ không quá 10%, với mức tối đa 100 triệu đồng/cuộc.
2. Nghiên cứu thị trường về thương mại điện tử
a) Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa 200 triệu đồng/cuộc.
b) Nội dung hỗ trợ: 
- Chi phí thẩm định giá, đấu thầu, tư vấn; chi phí liên quan công tác nghiên cứu thị trường; chi phí làm thêm giờ, công tác phí, đi lại; chi phí chụp hình, quay phim; số hóa ấn phẩm, tài liệu;
- Các chi phí khác: Mức hỗ trợ không quá 10%, với mức tối đa 20 triệu đồng/cuộc.
[bookmark: _Hlk75167166][bookmark: _Hlk75263986]Điều 10. Hỗ trợ hợp tác về thương mại điện tử
1. Các hoạt động hợp tác về thương mại điện tử, gồm:
a) Tổ chức đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng cơ chế hợp tác trong nước, nước ngoài về thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.
b) Hoạt động hợp tác về thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt với các tổ chức kinh tế, tỉnh, thành, vùng trong nước, nước ngoài.
c) Tham gia các đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong nước, nước ngoài.
2. Nội dung và mức hỗ trợ 
[bookmark: _Hlk134890627]a) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh khi tham gia các hoạt động hợp tác về thương mại điện tử ngoài tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 100% chi phí, tối đa 10 triệu đồng/người, gồm:
- Chi phí đi lại;
- Tiền ăn;
- Tiền thuê phòng nghỉ.
b) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã khi tham gia các hoạt động hợp tác về thương mại điện tử tại khu vực Châu Á: Hỗ trợ 100% chi phí, tối đa 20 triệu đồng/người, gồm: 
- Chi phí đi lại;
- Tiền ăn;
- Tiền thuê phòng nghỉ.
c) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã khi tham gia các hoạt động hợp tác về thương mại điện tử tại các khu vực nước ngoài khác (Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á, Trung Mỹ, Mỹ La Tinh): Hỗ trợ 100% chi phí, tối đa 30 triệu đồng/người, gồm: 
- Chi phí đi lại;
- Tiền ăn;
- Tiền thuê phòng nghỉ.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Điều khoản thi hành
Đối với các nội dung đã triển khai thực hiện theo Quyết định 51/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, quản lý và thực hiện hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổng số tiền là 1.290.057.447 đồng (viết bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi triệu, không trăm năm mươi bảy ngàn, bốn trăm bốn mươi bảy đồng) mà đến nay chưa hoàn thành công tác thanh quyết toán thì được áp dụng Quy định này để thực hiện thủ tục quyết toán kinh phí theo quy định.
[bookmark: dieu_4]Điều 12. Trách nhiệm thực hiện
[bookmark: _GoBack]Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; tổ chức sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.


